Trường Tiểu học Thượng Quận


TUẦN 31:                                                                                    Ngày soạn :   4 - 4 - 2018.                                                                                        SÁNG: 3D                                                                      Ngày dạy :  Thứ 2 - 09 - 4 - 2018.

TIẾT 3+4:                                TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                      BÁC SĨ Y-ÉC-XANH (2 TIẾT)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 -  Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : nghiên cứu, là ủi, im lặng,...Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

   + Bước đầu kể lại được từng đoạn, toàn bộ câu chuyện theo lời của bà khách, dựa theo tranh minh hoạ.

 -  Hiểu các từ ngữ : ngưỡng mộ, dịch hạch, nhiệt đới,...
   + Hiểu ND : Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y-éc-xanh ; nói lên sự gắn bó của

Y-éc-xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.

 - GD HS lòng yêu nước, học tập gương ông Y-éc-xanh.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Ảnh  bác sĩ Y-éc-xanh.Tranh minh hoạ trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 3 HS đọc thuộc lòng bài  Một mái nhà chung. TLCH về nội dung bài.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài. HS  xem ảnh bác sĩ Y-éc-xanh.

b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc toàn bài. 

 - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn : . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài. GV kết hợp nhắc HS ngắt nghỉ hơi đúng và giọng đọc phù hợp với lời các nhân vật. 

  . GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài. GV nói thêm về Y-éc-xanh, Nha Trang.

  + Cả lớp đọc ĐT phần cuối (Từ Y-éc-xanh lặng yên nhìn khách đến hết).

* HĐ2 : HD HS tìm hiểu bài

  - GV hướng dẫn HS đọc thầm từng đoạn  và trao đổi, tìm hiểu nội dung bài theo các câu hỏi :

   + Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh ? 

   + Em thử đoán xem bà khách tưởng tượng nhà bác học Y-éc-xanh là người ntn. Trong thực tế, vị bác sĩ có khác gì so với trí tưởng tượng của bà ? 

   + Vì sao bà khách nghĩ là Y-éc-xanh quên nước Pháp ? 

   + Những câu thơ nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh ? 

   + Bác sĩ Y-éc-xanh là người yêu nước nhưng ông vẫn quyết định ở lại Nha trang. Vì sao?  

=> GV chốt ND : Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y-éc-xanh ; nói lên sự gắn bó của Y-éc-xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.

* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 -  HS tự hình thành các nhóm, mỗi nhóm 3 em, phân vai (người dẫn chuyện, bà khách, Y-éc-xanh).

 - 2, 3 nhóm thi đọc truyện theo vai. GV giúp các em thể hiện đúng nội dung truyện.

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

· GVnêu nhiệm vụ : Dựa vào 4 tranh minh hoạ, nhớ lại và kể đúng nội dung

câu chuyện theo lời của bà khách. HS kể lại từng đoạn câu chuyện (HS có thể kể toàn bộ câu chuyện).

· HD HS kể chuyện :

  - HS  quan sát tranh, HS  nêu vắn tắt nội dung mỗi tranh.

  - GVlưu ý các em kể theo vai bà khách (đổi từ khách, bà, bà khách thành tôi ; đổi từ họ ở cuối bài thành chúng tôi hoặc ông và tôi ...)  

  - Một HS  kể mẫu một đoạn.

  - Từng cặp HS tập kể một đoạn truyện.

  - HS thi kể từng đoạn.  Một vài HS  có thể kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

  - Cả lớp và GVnhận xét, bình chọn bạn kể nhập vai hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV khắc sâu ND bài.

 - GV nhận xét tiết học, biểu dương HS đọc bài tốt, kể chuyện hấp dẫn.

 - Dặn dò HS về nhà tiếp tục kể lại câu chuyện theo lời của bà khách.


                                                                                         Ngày soạn :   4 - 4 - 2018.                                                                                        
CHIỀU: 3B                                                                    Ngày dạy: Thứ  4 - 11 - 4 - 2018.

TIẾT 1:                                      TỰ  NHIÊN - XÃ HỘI
                 TRÁI ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nêu đ​ược vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời : từ Mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ 3 trong hệ Mặt Trời. Có biểu t​ượng ban đầu về Mặt Trời.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm đúng, nhanh.

 - Kĩ năng làm chủ bản thân : Đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp ; giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở ; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
 - Có ý thức giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp.

II . CHUẨN BỊ:  
  - Các hình trong SGK trang 116, 117.

  - Quan sát, thảo luận nhóm, kể chuyện, thực hành.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:  HS nêu sự chuyển động của Trái Đất.
2. Bài mới :       a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Quan sát tranh theo cặp

·  Mục tiêu: Có biểu t​ượng ban đầu về hệ Mặt Trời. Nhận biết đ​ược vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

·  Cách tiến hành :
 - Bước 1 :
 + GV giảng cho HS biết : Hành tinh là thiên thể chuyển động quanh Mặt Trời.

 + GV HD HS quan sát hình 1 SGK trang 116 và trả lời câu hỏi :

   . Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh ?

   . Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy ?

   . Tại sao Trái Đất đ​ược gọi là một hành tinh của hệ Mặt Trời ?

· Bước 2 :
    Gọi một số HS trả lời trư​ớc lớp. GV và HS nhận xét, bổ sung.

 => Kết luận: Trong hệ Mặt Trời có 9 hành tinh, chúng chuyển động không ngừng quanh Mặt Trời và cùng với Mặt Trời tạo thành hệ Mặt Trời.

* HĐ2 : Thảo luận nhóm

·  Mục tiêu: Biết trong hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống. Có ý thức giữ cho

Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp.

· Cách tiến hành:

 - Bước 1: HS trong nhóm thảo luận theo các câu hỏi gợi ý sau :

 + Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống ?

 + Chúng ta phải làm gì để giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp ? 

 - Bước 2: Đại diện các nhóm tr​ình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

=> Kết luận: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống. Để giữ cho
 Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp, chúng ta phải trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh ; vứt rác, đổ rác đúng nơi quy định ; giữ vệ sinh môi tr​ường xung quanh,... 

* HĐ3 : Thi kể về hành tinh trong hệ Mặt Trời  (Nếu còn thời gian)

·  Mục tiêu: Mở rộng hiểu biết về một số hành tinh trong hệ Mặt Trời.

· Cách tiến hành:
 - GV chia nhóm và phân công các nhóm s​ưu tầm t​ư liệu về một hành tinh nào đó trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời

 - HS trong nhóm nghiên cứu tài liệu để hiểu về hành tinh.

 - HS tự kể về hành tinh trong nhóm. 

 - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

3. Củng cố, dặn dò: 

 - HS nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương các nhóm học tập tốt, kể hay, đúng và nội dung phong phú. 

 - Dặn dò HS có ý thức giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp.


_________________________________
TIẾT 2 :                                           LUYỆN VIẾT
                                           BÀI 28  : THÁNG NĂM 

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - HS trình bày và viết đúng bài 28 : Tháng năm.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và đẹp; trình bày đúng hình thức theo mẫu.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :  

 - HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 
1. Kiểm tra bài cũ:  HS viết bảng chữ hoa C, V.
2. Bài mới :       a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa A, C, N, L, R, X.
- 1, 2 HS đọc bài  Tháng năm.
- HDHS tìm hiểu nội dung bài.
- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa  A, C, N, L, R, X vào bảng con .
- GV nhận xét, uốn nắn HS.   

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

- GVnêu yêu cầu viết.
+ Cách trình bày bài thơ cần chú ý điều gì?
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
- GV chấm 1/3 số bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3. Củng cố, dặn dò 
- GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.

- Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đẹp.


_______________________________
TIẾT 3:                                                  TOÁN *

LUYỆN TẬP VỀ CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố về cách chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số, cách tính giá trị của biểu thức, cách giải toán có lời văn.
 - Rèn kĩ năng làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.
 - HS tích cực, tự giác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: Vở BTT in, nội dung ôn tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 2 HS nêu cách chia số có năm chữ số với số có một chữ số.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm bài tập trong vở BTT in

 - HS mở vở BTT in trang 76 rồi làm lần lượt từng bài, GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng -> Nhận xét, chữa bài.

+ Bài 1 : Củng cố cách chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số.
+ Bài 2 : Củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

+ Bài 3 : Củng cố cách giải toán bằng hai phép tính.

+ Bài 4 : Củng cố cách xếp, ghép hình.

* HĐ 3 : HD HS làm bài (nếu còn thời gian).

 - GV chép bài lên bảng, HS làm lần l​ượt từng bài vào vở.

· Bài 1: Đặt tính rồi tính 

    a) 84906 : 6                                                    b) 18726 : 3

        35256 : 4                                                         14784 : 7

 - Củng cố cách cách chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số.

· Bài 2: Một nhà máy dự định sản xuất 18 426 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được 1/3 số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa ?

  - Nhận xét, chữa bài. GV chuẩn xác kiến thức.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Hệ thống cách chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số.

 - GVNX tiết học.

 - Nhắc HS xem lại bài, ghi nhớ kiến thức.

____________________________________________________________

HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
CHIỀU

TIẾT 1 :                                                    TOÁN

    TIẾT 151 : NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lần và nhớ không liên tiếp). 

 - Vận dụng vào làm các bài tập đúng nhanh.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV : Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - 1 HS làm bài tập 2 trang 160- SGK. HS, GV nhận xét chữa bài. 
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 

* HĐ1 :  Hướng dẫn thực hiện phép nhân 14273 x 3

 - GV viết ở bảng : 14273 x 3 = ?

 - Cho HS đặt tính rồi tính. Khi tính vừa nói (như SGK) vừa viết để có :

                                      14273

                                   x         3

                                      42819

 - Sau đó HS tự viết hàng ngang :

                                        14273 x 3 = 42819

 - GV nhắc HS : nhân rồi mới cộng “phần nhớ” (nếu có) ở hàng liền trước.

* HĐ2 : Thực hành
· Bài 1: 

   - HS xác định yêu cầu bài. 

   - Cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - Chữa bài, HS  nêu cách thực hiện.

   - Củng cố cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

· Bài 2:

   - HS xác định yêu cầu bài.

   - GV phân tích bài toán.

   - HS  làm bài vào vở. 1 HS chữa bài trên bảng.

   - GV chuẩn xác KT.                             

· Bài 3:

 - HS đọc bài toán, phân tích bài toán.

 - Cho HS  tự tóm tắt rồi giải bài vào vở, HS có thể giải theo 2 cách. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

3. Củng cố, dặn dò: 
  - HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân 14273 x 3 = 42819

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập.

   - Dặn dò VN xem lại bài. 


TIẾT 2:                                                    TOÁN*
                     LUYỆN TẬP VỀ  NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 

                                        VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực, chủ động học tập.

II .CHUẨN BỊ:   - HS : Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Củng cố, khắc sâu về cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

    HS mở vở BT Toán in làm BT trang 74.

· Bài 1:

   - HS đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT. 2 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - HS, GV nhận xét chữa bài. Một vài HS nêu cách tính.

   - Rèn kĩ năng nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
· Bài 2:

  - HS  xác định yêu cầu bài toán. HS nêu cách làm bài.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - 1 HS làm trên bảng lớp.

  - Củng cố, khắc sâu về cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
· Bài 3:

   - HS đọc bài, tự phân tích đề toán, xác định dạng toán.

   - Cho HS tự giải bài vào vở. 1HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính.

· Bài 4: (Nếu còn thời gian)   

   - HS tự đặt đề toán tương tự như bài 3 rồi giải bài.

   - GV theo dõi, giúp đỡ HS. 

* HĐ2: Củng cố, dặn dò
  - GV khắc sâu cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

  - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 3 :                                             LUYỆN VIẾT
                                                          BÀI  31 

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài 31.

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng

hình thức bài văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :  

   - HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  C, D, H, T, M,. 

 - 2 HS đọc bài 31.

   - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
   - Cho HS luyện viết chữ cái hoa C, D, H, T, M vào bảng con .
   - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

   - GVnêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
  - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

  - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV nhận xét tuyên d​​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết chữ đẹp.


SÁNG                                                                           Ngày soạn:  31 -  3 -  2016.

                                                                         Ngày dạy: Thứ 3 - 05 -  4 -  2016.

TIẾT 1 :                                                  TẬP ĐỌC 
                                              BÀI HÁT TRỒNG CÂY

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :  

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : rung cành cây, lay lay, vòm cây, nắng xa,... Biết ngắt nhịp đúng khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.

 - Hiểu ND : Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây. (trả lời được các CH trong SGK ; học thuộc lòng một vài khổ thơ).

 - Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ và hăng hái tham gia trồng cây xanh.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 3 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh theo lời của bà khách, trả lời  câu hỏi về nội dung bài đọc.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

 - GVđọc diễn cảm bài thơ. HS quan sát tranh minh hoạ.

 - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng dòng thơ : HS tiếp nối nhau đọc 2, 3 dòng thơ.  HS,  GV  phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng khổ thơ :

    . HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ. GV kết hợp nhắc nhở các em đổi giọng khi đọc lời nũng nịu của bé : “Mẹ ơi, mẹ bế!” 

  + Cả lớp đọc ĐT bài thơ.

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

 - HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng khổ thơ, cả bài thơ, trả lời các câu hỏi :

  + Cây xanh mang lại những gì cho con người ? 

  + Hạnh phúc của người trồng cây là gì ? 

  + Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp lại trong bài thơ. Nêu tác dụng của chúng? 

 -  HS phát biểu. GV chốt lại.

 => GV chốt ND : Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây. 

* HĐ3 : Học thuộc lòng bài thơ

 - 1, 2 HS đọc lại bài thơ. GV hướng dẫn HS đọc bài thơ.

 - HS tự nhẩm đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ.

 - HS thi đọc thuộc lòng một vài khổ thơ.

 - 1 vài HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

 - Cả lớp và GV nxét, bình chọn bạn đọc thuộc bài nhanh, đọc bài thơ thể hiện tình cảm. 

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV khắc sâu ND bài. HS liên hệ thực tế việc trồng cây ở quê hương.

 - GVnhận xét tiết học, biểu d​ương những HS học tốt.

 - Dặn dò về nhà tiếp tục HTL bài thơ.

 

TIẾT 2:                                            CHÍNH TẢ  (N-V)
                                                BÁC SĨ Y-ÉC-XANH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
 - Làm đúng BT2/a phân biệt các âm r/d/gi.
 - Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :   

  - GV : Bảng lớp viết các từ ngữ của BT2/a. 

  - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   

1. Kiểm tra bài cũ:  GVmời 1 HS đọc cho hai bạn viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con 4 từ có tiếng bắt đầu bằng tr/ch. GV nhận xét.

2. Bài mới :        a) Giới thiệu  bài: 
                           b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc bài chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  - GV giúp HS nắm nội dung bài viết : Vì sao bác sĩ Y-éc-xanh là người Pháp nhưng ở lại Nha Trang ? 

  - HS tập viết những từ ngữ dễ mắc lỗi.

· GV đọc cho HS viết bài :  GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

  - GV lựa chọn cho HS làm bài tập 2/a.

  - HS đọc BT2/a. 

   - HS làm bài vào vở BT. 

   - 2 HS  lên bảng thi làm bài, đọc kết quả, đọc lời giải câu đố. Cả lớp và GVnhận xét, chốt lại lời giải đúng.

       Lời giải a :  dáng hình- rừng xanh - rung mành (giải câu đố : gió).

   - Củng cố phân biệt r/d/gi.

· Bài 3:

  HS làm bài vào vở BT. GV kiểm tra bài viết của một số em. 2 HS lên bảng viết lời giải câu đố.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT.


TIẾT 3:                                                        TOÁN
                                          TIẾT 152 :  LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Biết nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.

 - Rèn luyện kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

 - Cẩn thận, sạch sẽ, khoa học.  

II. CHUẨN BỊ :  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:   - 2 HS  làm bài 1 trang 161.                                   

                                    -  HS, GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới :               a) Giới thiệu bài:

                                   b) Các hoạt động: 

* HĐ: Hướng dẫn HS làm các bài tập 

· Bài 1:

   - Cho HS đọc yêu cầu bài toán. 

   - HS làm bài vào vở. 2 HS làm trên bảng.

   - Chữa bài, một vài HS nói cách thực hiện. Củng cố về nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.  

· Bài 2: 

   - HS đọc bài toán.

   - GVgợi ý HS thực hiện theo các bước :

     + Tính số dầu đã chuyển (10715 x 3 = 32145(l)).

     + Tìm số dầu còn lại (63150 - 32145 = 31005(l)).

   - HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - Chữa bài, rèn kĩ năng giải bằng hai phép tính.

· Bài 3:

   - HS đọc yêu cầu bài, nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức.

   - HS làm bài vào vở. (HS làm phần b).

   - Chữa bài, GV chuẩn xác KT, kết quả là :

           a) 69 066                                                b) 96 897

               45 722                                                     8599

· Bài 4:

  - Hướng dẫn HS tính nhẩm theo “nghìn”.

   - Câu b) có thể nhân nhẩm theo mẫu :

                            11000  x 2 = ?

                          11 nghìn x 2 = 22 nghìn

                         Vậy : 11000 x 2 = 22000.

   - Cho HS tính nhẩm. GV chuẩn xác KT.

   -  Rèn kĩ năng tính nhẩm đúng, nhanh.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 4:                                              THỦ CÔNG
                                   LÀM QUẠT GIẤY TRÒN (tiết 1)
I. MỤC  ĐÍCH,YÊU CẦU :

 - Biết cách làm quạt giấy tròn.
 - Gấp đ​ược quạt giấy tròn. Các nếp gấp có thể cách nhau hơn một ô và ch​ưa đều nhau. 

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. CHUẨN BỊ : 

   Mẫu quạt giấy tròn làm bằng giấy thủ công. Giấy thủ công, sợi chỉ, kéo, keo.
   Tranh quy trình gấp quạt tròn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 
                 Nêu quy trình làm đồng hồ để bàn.

2. Bài mới:       a ) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: GV HD HS quan sát và nhận xét

 - GV giới thiệu quạt giấy tròn mẫu đ​ược làm bằng giấy thủ công và nêu các câu hỏi định hư​ớng quan sát, nhận xét : 

 + Nếp gấp, cách gấp, cách buộc chỉ giống cách làm quạt giấy đã học ở lớp một.

 + Điểm khác là quạt giấy hình tròn và có cán để cầm.

 + Để gấp đ​ược quạt giấy tròn cần dán nối hai tờ giấy thủ công theo chiều rộng.

* HĐ2 : GV HD mẫu

  - GV vừa làm mẫu vừa nêu các bước hướng dẫn HS làm:

  + B​ước 1 : Cắt giấy

  + B​ước 2 : Gấp, dán quạt

  + B​ước 3 : Làm cán quạt và hoàn chỉnh

 - GV tóm tắt lại các bư​ớc làm quạt giấy tròn và tổ chức cho HS tập gấp quạt giấy tròn.

 - HS tập gấp quạt giấy tròn, GV theo dõ, uốn nắn HS.
3. Củng cố, dặn dò:

 - HS nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

 - Nhận xét tiết học.

 - Dặn dò HS chuẩn bị giờ học sau chu đáo.

     ___________________________________________________________

CHIỀU

                                                               TOÁN*
                     LUYỆN TẬP VỀ  NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 

                                      VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực, chủ động học tập.

II .CHUẨN BỊ:   - HS : Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Củng cố, khắc sâu về cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

    HS mở vở BT Toán in làm BT trang 75.

· Bài 1:

   - HS đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT. 2 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - HS, GV nhận xét chữa bài. Một vài HS nêu cách tính.

   - Rèn kĩ năng nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
· Bài 2:

  - HS đọc bài toán. HS nêu cách làm bài.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - 1 HS làm trên bảng lớp.

  - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính.

· Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu bài toán.

  - HS tính giá trị của biểu thức.

  -  Cả lớp làm vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp.  

  -  Củng cố về tớnh giỏ trị biểu thức.                                                                                                               

· Bài 4:   

   - HS tính nhẩm theo mẫu.

   - 2 HS chữa bài lên bảng

   - GV chuẩn xác kiến thức củng cố về tớnh nhẩm. 

* HĐ2: Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.

________________________________________________________________

SÁNG                                                                           Ngày soạn:  01 -  4 -  2016.

                                                                          Ngày dạy: Thứ 4 - 06 -  4 -  2016.

TIẾT2:                                                     TOÁN

TIẾT 153:   CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:

 - Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trư​ờng hợp có một l​ượt chia có dư​ và là phép chia hết.
 - Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS say mê học toán.

II. CHUẨN BỊ:  Phấn màu. Bộ ĐD học toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Nhắc lại cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
2. Bài mới :    a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD thực hiện phép chia 37648 : 4
 - GV viết phép chia lên bảng :  37648 : 4, yêu cầu HS nhận xét về số chữ số của số bị chia.

 - HS nêu cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

 - GV nhắc HS cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số t​ương tự như​ chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

 - Mỗi lần chia đều tính nhẩm : chia, nhân, trừ.

 - HS nêu miệng cách chia, GV ghi bảng nh​ư SGK.

 - Vài HS nhắc lại cách chia.

* HĐ2: Thực hành

· Bài 1:

  - HS nêu yêu cầu BT. 

  - HS làm bài vào bảng con, bảng lớp. Chữa bài, yêu cầu HS nêu cách làm.

  - Củng cố cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

· Bài 2:

  - Cho HS đọc yêu cầu BT.

  - HS nêu miệng tóm tắt, nhận dạng toán, nêu cách làm.

  - HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp. GV theo dõi, giúp đỡ HS. 

  - Chữa bài. GV chuẩn xác KT.

  - Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

· Bài 3: 

  - HS nêu yêu cầu BT.

  - 1 HS nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức.

  - HS làm bài rồi chữa bài, GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

  - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

· Bài 4: (Nếu còn thời gian)

  - HS xác định yêu cầu bài.

  - Cho HS mở bộ ĐD học toán ra xếp hình.

  - Nhận xét chữa bài. GV chuẩn xác KT.

  - Rèn kĩ năng xếp hình.

3. Củng cố, dặn dò:

  - HS nhắc lại cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


TIẾT 3:                                              ĐẠO ĐỨC
                               CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (tiếp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

  - Nêu đ​ược những việc cần làm hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

  - Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn. KN trình bày các ý t​​ưởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ường. KN thu thập và xử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở tr​​ường. KN ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cậy trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​​ường. KN đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở tr​​ường.

 - Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Đồng tình ủng hộ những hành vi chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

II. CHUẨN BỊ:

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1: Báo cáo kết quả điều tra

· Mục tiêu: HS biết về các hoạt động chăm  sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trường, ở địa phương ; biết quan tâm hơn đến các công việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.  

· Cách tiến hành:

  - GV yêu cầu HS trình bày kết quả điều tra theo những vấn đề sau :

   + Hãy kể tên loại cây trồng mà em biết.

   + Các cây trồng đó được chăm sóc ntn?

   + Hãy kể tên vật nuôi mà em biết.

   + Các vật nuôi đó được chăm sóc ntn?

   + Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi ntn?

 - Đại diện từng nhóm HS lên trình bày kết quả điều tra. Các nhóm khác trao đổi, bổ sung.

 - GV nhận xét việc trình bày của các nhóm và khen ngợi HS đã quan tâm đến tình hình cây trồng, vật nuôi ở gia đình và địa phương.

* HĐ2: Đóng vai
· Mục tiêu : HS biết thực hiện một số hành vi chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi​ ; thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được tham gia của trẻ em.

· Cách tiến hành:
  -  GVchia nhóm và yêu cầu các nhóm đóng vai theo một trong các tình huống sau.

  + TH1: Tuấn Anh định tưới cây nhưng Hùng cản : Có phải cây của lớp mình đâu mà cậu tưới.

      Nếu là Tuấn, em sẽ làm gì ?

  + TH2: Dương đi thăm ruộng, thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ào ào.

       Nếu là Dương, em sẽ làm gì ?

  + TH3: Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn ăn.

       Nếu là Nga, em sẽ làm gì ?

  + TH4: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên.

      Nếu là Hải, em sẽ làm gì ? 

 - HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai.

 - Từng nhóm lên đóng vai. Cả lớp trao đổi, bổ sung ý kiến.

 - GV kết luận từng tình huống.

* HĐ3: HS vẽ tranh, hát, đọc thơ, kể chuyện về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

* HĐ4: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng

· Mục tiêu: HS ghi nhớ các việc cần làm chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
· Cách tiến hành:

 - GV chia HS thành các nhóm nhỏ và phổ biến luật chơi.

 - Các nhóm HS thực hiện trò chơi.

 - Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả thi của các nhóm.

 - GV tổng kết, khen ngợi các nhóm khá nhất.

 => KLC: Cây trồng, vật nuôi rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Vì vậy, em cần biết bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu kiến thức.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

  - Dặn dò HS  thực hiện tốt theo bài học.
TIẾT 4:                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU
                             TỪ NGỮ VỀ CÁC N​ƯỚC . DẤU PHẨY. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Kể đ​ược tên một vài n​ước mà em biết (BT1). Viết đ​ược tên các n​ước vừa kể (BT2).   Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3).
 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  - Quả địa cầu. 

                          - Bút dạ, 2 tờ giấy khổ to để làm BT2.

                          - 3 băng giấy viết BT3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  HS tự đặt 1 câu có bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì ? GV nhận xét chữa.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1

 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 - GV đặt quả địa cầu trên bàn.

 - Gọi vài HS lên bảng, quan sát quả địa cầu, tìm tên các nư​ớc trên quả địa cầu.

 - Nhiều HS tiếp nối nhau lên bảng dùng que chỉ trên quả địa cầu tên một số n​ước, càng nhiều càng tốt.

 - Củng cố và mở rộng vốn từ về tên một số n​ước.

* HĐ2 : Bài 2

 - HS đọc yêu cầu BT, làm bài cá nhân.

 - GV dán 2 tờ giấy khổ to lên bảng, gọi 2 nhóm HS lên bảng làm bài theo cách tiếp sức. 

 - Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả. Cả lớp và GV tính điểm thi đua, bình chọn nhóm thắng cuộc.

 - Cả lớp đọc ĐT tên các n​ước trên bảng.

 - HS viết tên các nước vào vở -> mỗi em viết khoảng 10 tên.

* HĐ3: Bài 3 

 - HS đọc yêu cầu BT.

 - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, gọi 3 HS lên làm bài.

 - GV cùng HS phân tích, chốt lại lời giải đúng.

 - Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

 - Củng cố cách dùng dấu phẩy trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

 - Dặn dò HS ghi nhớ tên một số nước trên thế giới ; chú ý dùng dấu phẩy khi viết câu.

     ____________________________________________________________

CHIỀU

LUYỆN TỪ VÀ CÂU*

             ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ ? DẤU HAI CHẤM.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gỡ? cỏch dựng dấu hai chấm.

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: - Bảng lớp viết 3 câu văn của BT1.

                        - 3 tờ phiếu khổ to viết BT4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

   HS đặt một câu theo mẫu Bằng gì ? GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS nhận diện về mẫu câu Bằng gì ? và trong câu th​ường xuất hiện từ gì ?

 - HS làm bài cá nhân. Gọi 3 HS lên bảng làm bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

* HĐ2: Bài 2

 - HS nêu yêu cầu BT.

- HS nêu nhận xét đây là BT ng​ược lại của BT1.

- HS trao đổi theo nhóm, làm bài vào vở. 3 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

* HĐ3: Bài 3 
 - HS nêu yêu cầu của trò chơi. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS trao đổi theo cặp : em hỏi - em trả lời.

 - Từng cặp HS tiếp nối nhau thực hành hỏi - đáp tr​ước lớp. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 - Củng cố cách hỏi và trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

* HĐ4: Bài 4
 - HS đọc kĩ yêu cầu BT. HS tự làm bài. 

 - HS phát biểu ý kiến.

 - GV dán lên bảng 3 tờ phiếu, mời 3 HS lên bảng chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách sử dụng dấu hai chấm trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

____________________________________________________________________

TIẾT 4:                                                  TẬP VIẾT

                                                 ÔN CHỮ HOA V

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa V (1 dòng),  L, B (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Văn Lang (1 dòng) và câu ứng dụng : Vỗ tay .... cần nhiều ng​ười (1lần) bằng cỡ chữ nhỏ.  

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - GD ý thức giữ gìn VSCĐ.

II. CHUẨN BỊ:    Mẫu chữ hoa V.  Tên riêng: Văn Lang.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:   

1. Kiểm tra bài cũ: 2 HS viết bảng lớp: Uông Bí. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
 - Luyện viết chữ hoa

+ 1 HS tìm các chữ  viết hoa có trong bài : V, L, B.
+ HS nhắc lại cách viết chữ hoa V, L, B.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết chữ hoa V, L, B trên bảng con.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+ 1 HS  đọc từ ứng dụng: Văn Lang.
  + GV giới thiệu về Văn Lang.
+ HS tập viết từ Văn Lang.

+ GV nhận xét, sửa sai.

 - Luyện viết câu ứng dụng

+1 HS đọc câu ứng dụng : Vỗ tay …. cần nhiều ng​ười.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết trên bảng con : Vỗ, Bàn.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số bài chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa V.    

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp.


CHIỀU   TIẾT 1:                               TẬP LÀM VĂN*
                                                            VIẾT TH​Ư

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố viết về một bức th​ư ngắn cho một bạn n​ước ngoài dựa theo gợi ý.

 - Rèn kĩ năng trình bày đúng thể thức ; đủ ý ; dùng từ đặt câu đúng ; thể hiện tình cảm với ngư​ời nhận th​ư.

 - GD HS yêu quý bạn bè ng​ười n​ước ngoài.

I. CHUẨN BỊ :     - GV : Bảng phụ viết trình tự lá thư​.
                           - HS : VBT T.Việt in. 

                           - Trình bày ý kiến cá nhân ; trải nghiệm ; đóng vai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
* HĐ1 : H​ướng dẫn HS làm bài tập  

  - 1 HS đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý. Cả lớp theo dõi trong vở BT.

  - 1 HS giải thích các yêu cầu của bài tập theo gợi ý. GV chốt lại :

   + Có thể viết th​ư cho một bạn nhỏ ở n​ước ngoài mà  các em biết qua đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, phim ảnh, hoặc qua các bài đọc giúp  các em hiểu thêm về n​ước bạn.  Ngư​ời bạn nư​ớc ngoài này cũng có thể là ngư​ời bạn trong t​ưởng tượng của em. Cần nói rõ bạn là ng​ười n​ước nào. Nói đ​ược tên của bạn thì càng tốt. (dựa theo các tên riêng  n​ước ngoài đã học trong các bài tập đọc). 

   + Nội dung kể phải thể hiện :  

    . Mong muốn làm quen với bạn (để làm quen, cần phải tự giới thiệu em là ai, ng​ười nư​ớc nào ; thăm hỏi bạn,...)

    . Bày tỏ tình thân ái, mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung : trái đất.

  - GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày một lá thư​ cho 1 HS đọc.

  - HS viết thư​ vàovở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - HS tiếp nối nhau đọc thư​. GV thu chấm một số bài nhận xét về cách trình bày, dùng từ đặt câu...

* HĐ 2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu cách trình bày một lá thư​.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS học tốt.

  - Dặn dò HS VN xem lại bài.




SÁNG                                                                                                      Ngày soạn :       03 - 4 - 2015.
                                                                                                  Ngày dạy : Thứ  6 - 10 - 4- 2015.

 TIẾT 1 :                                               TẬP LÀM VĂN

                             THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
  - Bước đầu biết trao đổi ý kiến về chủ đề Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? Viết được một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.

 - Rèn kĩ năng nói, viết thuật lại gọn rõ, đầy đủ ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo về môi trường.  

 - Tự nhận thức : xác định giá trị cá nhân ; lắng nghe tích cực, cảm nhận, chia sẻ, bình luận ; đảm nhận trách nhiệm ; tư duy sáng tạo.

 - GD HS ý thức bảo về môi trường thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ :    

 - Bảng lớp viết 2 câu hỏi gợi ý.

 - Bảng phụ viết trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:
   2 HS đọc lá thư gửi bạn nước ngoài. GV nhận xét, chấm điểm.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài tập 1

- 1 HS đọc yêu cầu của BT. Cả lớp theo dõi trong SGK. 

- GV nhắc HS  chú ý : 

  + Cần nắm vững trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp. GV mở bảng phụ, mời 1 HS đọc 5 bước tổ chức cuộc họp.

  + Điều cần bàn bạc trong cuộc họp nhóm là Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? trước hết phải nêu những địa điểm sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp, cần cải tạo. Sau đó nêu những việc làm thiết thực, cụ thể HS cần làm bảo vệ hoặc làm cho môi trường sạch đẹp.

- GV chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm chỉ định một nhóm trưởng điều khiển cuộc họp. HS trao đổi , phát biểu. Một HS trong nhóm ghi nhanh ý kiến của các bạn. GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

- 2, 3 nhóm thi tổ chức cuộc họp.

- GV và cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm tổ chức cuộc họp có hiệu quả nhất.

* HĐ2 : Bài tập 2

 - HS đọc yêu cầu bài tập.

 - GV nhắc nhở HS. (HS làm khoảng 5 câu).

 - HS làm bài vào vở.

 - HS lần lượt đọc đoạn văn. Cả lớp và GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.

  - Dặn dò HS về nhà quan sát thêm và nói chuyện với người thân về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.


TIẾT 2:                                           TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
                             MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng. Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái đất. Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.

  - Rèn kĩ năng quan sát, vẽ sơ đồ đúng, nhanh.

  - HS  yêu thích môn học, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ :  

  - Các hình trong SGK trang 118, 119.

  - Quả địa cầu.

  - HS : vở BT TN-XH, màu vẽ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: - Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống ?

                                 - Chúng ta phải làm gì để giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp?

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Quan sát tranh theo cặp

· Mục tiêu : Bước đầu biết mối quan hệ giữa Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng.

· Cách tiến hành : 

- Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát hình 1 trang 118 trong SGK và trả lời với bạn theo gợi ý sau :

  + Chỉ Mặt trời, Trái Đất, Mặt Trăng và hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái đất.

  + Nhận xét chiều quay của Trái Đất quanh Mặt Trời và chiều quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất (cùng chiều hay ngược chiều).

  + HS: Nhận xét độ lớn của Mặt trời, trái Đất và Mặt trăng.

- Bước 2:

  + GV gọi một số HS trả lời câu hỏi trước lớp.

  + GV hoặc HS bổ sung và hoàn thiện câu trả lời.

=> Kết luận :  Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo hướng cùng chiều quay của Trái đất quanh Mặt trời. Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng, còn Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần.

* HĐ2 :  Vẽ sơ đồ Mặt trăng quay xung quanh Trái Đất
· Mục tiêu :

 - Biết Mặt trăng là vệ tinh của Trái đất.

 - Vẽ sơ đồ Mặt trăng quay xung quanh Trái Đất.

· Cách tiến hành :

 - Bước 1:

 + GV giảng cho HS cả lớp biết : Vệ tinh là thiên thể chuyển động xung quanh hành tinh.

 + GV hỏi  : Tại sao Mặt trăng được gọi là vệ tinh của Trái Đất ?

 + GV mở rộng cho HS biết : Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Ngoài ra, chuyển động quanh Trái Đất còn có vệ tinh nhân tạo do con người phóng lên vũ trụ.

 +  GV giải thích cho HS biết tại sao Mặt Trăng chỉ hướng có một nửa bán cầu về Trái đất : Mặt Trăng vừa chuyển động xung quanh Trái đất nhưng nó cũng tự quay quanh nó...

 - Bước 2: 

 + HS vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh trái đất như hình 2 trong SGK trang 119 vào vở của mình rồi đánh mũi tên chỉ hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

 + 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi và nhận xét sơ đồ của nhau.

=> Kết luận : Mặt Trăng chuyển động quanh Trái đất nên nó được gọi là vệ tinh của Trái Đất.

* HĐ3 :  Chơi trò chơi Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

· Mục tiêu: 

  - Củng cố cho HS kiến thức về sự chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái đất.

 - Tạo hứng thú học tập.

· Cách tiến hành:

- GV chia nhóm và xác định vị trí làm việc cho từng nhóm.

- GV hướng dẫn nhóm trưởng điều khiển các nhóm.

- Thực hành chơi trò chơi theo nhóm.

  - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình chơi sao cho từng HS trong nhóm được đóng vai Mặt Trăng và đi vòng quanh quả địa cầu một vòng theo chiều mũi tên sao cho mặt luôn hướng về quả địa cầu như hình dưới của trang 119 trong SGK.

- GV gọi một vài HS biểu diễn trước lớp.

  - HS, GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về Mặt Trăng.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS có ý thức học tập tốt.

- Dặn dò về nhà xem lại bài. 


TIẾT 3:                                                      TOÁN
                                       TIẾT 155 :  LUYỆN TẬP 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương có chữ số 0. Giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

 - HS chăm chỉ học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV : Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài tập 1 trang 164 (SGK). HS, GV nhận xét chữa bài. 
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động:

* HĐ1 :  GV hướng dẫn HS tự thực hiện phép chia 28921 : 4

  a) Cách chia :

    + Lần 1 :  . 28 chia 4 được 7, viết 7 ;                                     28921   4

                     . 7 nhân 4 bằng 28 ;                                                09      7230

                     . 28 trừ 28 bằng 0.                                                    12

    + Lần 2 :   . Hạ 9 ; 9 chia 4 được 2, viết 2 ;                                 01

                     . 2 nhân 4 bằng 8  ;                                                       1

                     . 9 trừ 8 bằng 1 .

    + Lần 3 :  . Hạ 2 được 12 ; 12 chia 4 được 3, viết 3 ;

                     . 3 nhân 4 bằng 12 ;

                     . 12 trừ 12 bằng 0.

    + Lần 4 :  . Hạ 1 ; 1 chia 4 được 0, viết 0 ;

                     . 0 nhân 4 bằng 0  ; 

                     . 1 trừ 0 bằng 1.

  b) Viết theo hàng ngang : 12921 : 4 = 7230 (dư1).

  c ) GV nhấn mạnh : Ở lần chia cuối cùng mà số bị chia bé hơn số chia thì viết tiếp 0 ở thương ; thương có tận cùng là 0.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1: 

- HS xác định yêu cầu bài. 

 - Cho HS tự làm và chữa bài. Một vài HS nêu cách tính.

 - Rèn luyện kĩ năng tính chia.

· Bài 2:

- HS đọc yêu cầu bài.

- GV cho HS tự đặt tính rồi tính. 

- Chữa bài. Củng cố cách đặt tính, cách tính phép chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số.

· Bài 3:

 - HS đọc bài toán.

 - GV hướng dẫn HS giải theo các bước :

   + B1 : Tìm số thóc nếp ( 27280 : 4 = 6820 (kg)).

   + B2 : Tìm số thóc tẻ   ( 27280 - 6820 = 20460 (kg)).

 - HS tự giải bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp.

 - Chữa bài, rèn kĩ năng giải toán.

· Bài 4:

 - HS tính nhẩm theo mẫu, VD :

                     15000 : 3 = ?

                      Nhẩm : 15 nghìn : 3 = 5 nghìn

                      Vậy : 15000 : 3 = 5000.

3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV khắc sâu về phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


TIẾT 4:                                                 SINH HOẠT
                                                 SINH HOẠT LỚP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
 - Giáo dục ý thức chăm học, chăm làm.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần:
 - Lớp trưởng nhận xét chung.

 - Ý kiến của các thành viên.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 *Nhược điểm :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:

  - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

  - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

  - Học tập chăm chỉ.

  - Củng cố vở sạch chữ đẹp.

  - Giữ gìn bàn ghế cẩn thận, trường lớp xanh, sạch, đẹp.

  - Thực hiện tốt ATGT.

  - Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm . 


                                                     Tổ tr​ưởng kí duyệt
.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

TIẾT 3:                                HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

     TỔ CHỨC HỘI VUI HỌC TẬP, CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC NGHỆ THUẬT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

  - Tổ chức hội vui học tập, câu lạc bộ khoa học nghệ thuật cho HS.          
   - Rèn kĩ năng thảo luận nhóm, HS mạnh dạn, tự nhiên.

   - Yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ :
 - Tranh ảnh sưu tầm, giấy to, hồ dán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC :
* HĐ 1: Thảo luận nhóm 

  - Tuyên bố lí do. 

  - Chia lớp theo tổ, nhóm.

  - Hư​ớng dẫn cách chơi : HS các nhóm thi tìm các từ ngữ :

   + Chỉ trí thức.

   + Chỉ hoạt động của trí thức.

   + Chỉ người hoạt động nghệ thuật.

   + Các hoạt động nghệ thuật.

   + Chỉ các môn nghệ thuật. 

   + Tranh ảnh bác sĩ, nhà khoa học, nhà thông thái mà em đã được học, biết được qua sách báo.

  - HS các nhóm thảo luận về chủ đề khoa học nghệ thuật.

  - Các nhóm cử thư kí ghi chép kết quả thảo luận. 
* HĐ2 :  Trình bày trư​ớc lớp  

  - Các nhóm dán kết quả lên bảng lớp.
  - Đại diện các nhóm lên báo cáo.

  - GV + cả lớp nhận xét, bổ sung.

  - Tuyên d​ương nhóm tìm được nhiều từ ngữ, tranh ảnh đúng, trình bày lưu loát, rõ ràng, mạnh dạn, tự nhiên.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò 

  - GV khắc sâu KT.  

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS. 



SÁNG                                                                                         Ngày soạn:  11 -  4 -  2014.
                                                                                        Ngày dạy: Thứ 5 - 17 -  4 -  2014.


TIẾT 2:                                     CHÍNH TẢ (NHỚ - VIẾT)
                                             BÀI HÁT TRỒNG CÂY

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 - Nhớ - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng quy định của bài chính tả.

 - Làm đúng bài tập 2/a : điền tiếng có âm đầu r/d/gi. Đặt câu với từ ngữ mới vừa hoàn chỉnh.

 - Có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.

II. CHUẨN BỊ:   GV : Bút dạ + 3 tờ giấy khổ A4  để  HS làm BT 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:


 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con:  dáng hình, rừng xanh, rung mành, giao việc. GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hư​​​ớng dẫn HS viết chính tả
· H​​ướng dẫn HS chuẩn bị :

 - 1 HS đọc thuộc lòng bài thơ. Cả lớp theo dõi trong SGK. 

 - 2 HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu của bài thơ.

 - HS đọc thầm l​ại 4 khổ thơ, chú ý các chữ viết hoa, những chữ mình dễ viết sai, cách trình bày bài thơ.

· HSnhớ - viết bài vào vở : GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a) 

 - HS đọc BT2/a, tự làm bài cá nhân. 

 -  2 HS thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp ; đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 a) rong ruổi,  rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong

·  Bài 3:

- HS đọc yêu cầu bài tập ; làm bài cá nhân. GV phát riêng 3 tờ giấy A4 cho 3 HS.

 - 3 HS làm bài trên giấy, dán bài trên bảng lớp, đọc các câu văn. Cả lớp và GV nhận xét ( về chính tả, ngữ pháp) ; kết luận những bạn đặt câu đúng.

 - HS viết bài vào vở BT (HS viết ít nhất 2 câu).

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò VN luyện viết lại những lỗi sai.


TIẾT 3:                                                    TOÁN

     TIẾT 154:   CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiếp) 

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:

 - Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trư​ờng hợp chia có dư​.
 - Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ:  Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS lên bảng đặt tính rồi tính, dưới lớp làm nháp :    42842 : 2 ;  24884 : 4. GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới :    a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD thực hiện phép chia  12485 : 3
 - GV viết phép chia lên bảng: 12485 : 3, yêu cầu HS nhận xét về số chữ số của số bị chia.

 - HS nêu cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

 - GV nhắc HS cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số t​ương tự như​ chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

 - Mỗi lần chia đều tính nhẩm : chia, nhân, trừ.

 - HS nêu miệng cách chia, GV ghi bảng nh​ư SGK.

 - HS nêu nhận xét về số dư so với số chia.

     Viết theo hàng ngang:   12485 : 3 = 4161 (dư 2).

* HĐ2: Thực hành

· Bài 1:

  - HS nêu yêu cầu BT. 

  - HS làm bài vào bảng con, 3 HS làm bảng lớp. Chữa bài, yêu cầu HS nêu cách làm.

  - Củng cố cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (có dư).

· Bài 2:

  - Cho HS đọc yêu cầu BT.

  - HS nêu miệng tóm tắt, nêu cách làm.

  - HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp. GV theo dõi, giúp đỡ HS. 

  - Chữa bài. GV chuẩn xác KT. Lưu ý HS cách trình bày bài giải.

                                                      Bài giải

                  Thực hiện phép chia :

                                       10250 : 3 = 3416 (dư 2)

                 Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2m vải.                  

                                                          Đáp số: 3416 bộ quần áo, thừa 2m vải.

· Bài 3: 

  - HS nêu yêu cầu BT.

  - HS nhắc lại cách làm.

  - HS làm bài rồi chữa bài (HS làm dòng 1, 2), GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

  - Củng cố cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (có dư).

3. Củng cố, dặn dò:
  - HS nhắc lại cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

CHIỀU       

 TIẾT 1:                                                TẬP LÀM VĂN*

                                THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  - Củng cố viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.

  - Rèn kĩ năng viết một đoạn văn ngắn, thuật lại gọn, rõ, đầy đủ ý kiến của các bạn.

  - GD HS ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  Hướng dẫn HS làm bài tập

       HS mở vở BTTV in làm bài tập trang 60. 

  - HS đọc yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

  - GV nhắc HS : Các em đã trao đổi trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường. Hãy nhớ và thuật lại các ý kiến trong cuộc họp ấy.

- Cho cả lớp viết bài vào vở BT  (HS viết 5 - 7 câu).

- Một số HS đọc bài. Cả lớp và GV nhận xét. GVchấm một số bài.

- Củng cố viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.

* HD2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS chăm chỉ học tập, làm bài tốt.

  - Dặn dò HS  thực hiện tốt theo bài học, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.


TIẾT 3 :                                                   TOÁN * 

                                           LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về nhân, chia số có năm chữ số cho số có một chữ số và giải bài toán có hai phép tính.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:  Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: HD HS làm các bài tập sau

·   Bài 2: Đặt tính rồi tính

13125 x 3                              20415 x 4                           12007 x 6

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS tự đặt tính rồi tính vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - HS, GV chữa bài, rèn kĩ năng nhân số có năm chữ số cho số có một có nhớ.

· Bài 2: Đặt tính rồi tính

 18540 : 2                                 21421 : 3                       33686 : 4

 10600 : 5                                 24093 : 6                       30175 : 7

   - HS  đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 3 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS.

   - HS, GV nhận xét chữa bài. Một vài HS nêu cách tính.

   - Củng cố chia số có năm chữ số cho số có một chữ số thương có chữ số 0. 

· Bài 3: Người ta đã chuẩn bị 16 728 kg đường kính và bột để làm bánh, 1/4 số đó là đường kính. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam ?

  - HS đọc bài toán, HS phân tích bài toán.

  - Cho HS làm bài  vào vở BT, 1 HS lên bảng giải bài.

 - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính.

                                                         Bài giải

                                          Số ki-lô-gam đường kính là :

                                               16728 : 4 = 4182 (kg)

                                           Số ki-lô-gam bột là :

                                                16728 - 4182 = 12546 (kg)

                                                                        Đáp số : 4182kg đường kính,

                                                                                      12546kg bột.

· Bài 4 : (Nếu còn thời gian) Viết tiếp vào chỗ chấm:
        Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi Minh  và bằng 1/2 tuổi ông. Hỏi năm nay tuổi ông gấp mấy lần tuổi Minh ?

                                                                                          Đáp số: ...................................

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về phép nhân, chia số có năm chữ số cho số có một chữ số thương có chữ số 0. 

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.


CHIỀU      TIẾT 1:                            TẬP ĐỌC*
                                                        CON CÒ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : phẳng lặng, lạch nước, quanh co, nặng nề,... Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

 - Hiểu nghĩa từ ngữ : màu thanh niên, đánh giậm, vũ trụ,...Hiểu nội dung bài : Bức tranh đồng quê Việt Nam rất đẹp và thanh bình. Con người phải biết giữ gìn cảnh đẹp thanh bình ấy. (trả lời các CH trong SGK).

 - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn cảnh đẹp. 

II. CHUẨN BỊ :  

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
  - GV : Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

  - 4 HS tiếp nối nhau đọc bài Bác sĩ Y-éc-xanh, trả lời  câu hỏi về nội dung bài đọc.

  - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:     

 a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh trong SGK. GV giới thiệu bài đọc.                   

 b) Các hoạt động :
* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GVđọc toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

    . HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.

    . GV kết hợp  nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng.

    . GVgiúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải sau bài : màu thanh niên, đánh giậm, vũ trụ,...

   + Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

* HĐ2:  HD HS tìm hiểu bài

  HS đọc thầm đoạn bài văn, trao đổi, trả lời lần lượt các câu hỏi về nội dung bài :

  + Con cò bay trong khung cảnh thiên nhiên ntn ?

  + Tìm những chi tiết nói lên dáng vẻ thong thả, nhẹ nhàng của con cò ? 

  + Em cần làm gì để giữ mãi cảnh đẹp được tả trong bài ?

=> GV chốt ND: Bức tranh đồng quê Việt Nam rất đẹp và thanh bình. Con người phải biết giữ gìn cảnh đẹp thanh bình ấy. 

* HĐ3:  Luyện đọc lại

  - 4 HS tiếp nối nhau thi đọc diễn cảm 4 đoạn của bài văn.

  - Một vài HS thi đọc cả bài.
  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn đọc đúng nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GVkhắc sâu nội dung bài.

  + Liên hệ : Em phải làm gì để giữ gìn cảnh đẹp của quê hương mình ?

  - GVnhận xét tiết học, khen ngợi những  HS đọc tốt, hiểu bài.

  - GV nhắc HS về nhà đọc lại bài tập đọc, có ý thức giữ gìn cảnh đẹp.
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